
1 DC2OT70 Lý thuyết ô tô Cơ khí ĐH 3 VĐ 11/07/2018 Thứ 4 7h30

2 DC3QT63 Quản trị tài chính DN Kinh tế ĐH 75 3 Viết 16/07/2018 Thứ 2 Ca 2

3 DC2KV63 Kinh tế lượng Kinh tế ĐH 90 3 Viết 17/07/2018 Thứ 2 Ca 2

4 DC2CT31 Địa chất công trình Công trình ĐH 90 2 Viết 16/07/2018 Thứ 2 Ca 4

6 DC2GT35 Vật liệu xây dựng Công trình ĐH 90 2 Viết 16/07/2018 Thứ 2 Ca 2

7 DC2CK52 Đồ án TK chi tiết máy Cơ khí ĐH 1 VĐ 16/07/2018 Thứ 2 7h30

8 DC2CK54 Đồ án nguyên lý máy Cơ khí ĐH 1 VĐ 16/07/2018 Thứ 2 7h30

9 DC2OT71 Đồ án lý thuyết ô tô Cơ khí ĐH 1 VĐ 16/07/2018 Thứ 2 7h30

10 DC2GT34 Đồ án Nền và móng Công trình ĐH 1 VĐ 16/07/2018 Thứ 2 7h30

11 DC2DD34 Đồ án Nền và móng Công trình ĐH 1 VĐ 16/07/2018 Thứ 2 7h30

12 DC3DD46 Cấp thoát nước Công trình ĐH 90 2 Viết 17/07/2018 Thứ 3 Ca 2

13 DC2CT33 Nền và móng (K 64+65) Công trình ĐH 90 3 Viết 17/07/2018 Thứ 3 Ca 2

14 DC2CD33 Nền và móng (K 66) Công trình ĐH 90 2 Viết 17/07/2018 Thứ 3 Ca 2

15 DC3CA41 Thiết kế cầu Công trình ĐH 90 4 Viết 16/07/2018 Thứ 2 Ca 4

16 DC3DB41 Thiết kế đường (K64+65) Công trình ĐH 4 VĐ 17/07/2018 Thứ 3 7h30

17 DC1CB12 Toán 2 (K64+65) Chung 60 3 Viết 17/07/2018 Thứ 3 Ca 2

18 DC1CB21 Vật lý đại cương 1 Chung 4 Viết 17/07/2018 Thứ 3 Ca 4

19 DC1CB20 Lý thuyết xác suất thống kê Chung 60 2 TN 17/07/2018 Thứ 3 7h00

20 DC1TT42 Tin học đại cương Chung 3 TH 17/07/2018 Thứ 3 7h00

21 DC1CB31 Tiếng Anh 1 Chung 60 4 Viết 17/07/2018 Thứ 3 Ca 4

22 DC2CO26 Sức bền vật liệu Cơ khí ĐH 4 VĐ 17/07/2018 Thứ 3 7h30

23 DC2CK56 Chi tiết máy 1 Cơ khí ĐH 2 VĐ 23/07/2018 Thứ 2 7h30

24 DC2CO12 HH-họa hình Cơ khí ĐH 2 VĐ 23/07/2018 Thứ 2 7h30

25 DC2KV81 Kiểm toán căn bản Kinh tế ĐH 90 3 Viết 23/07/2018 Thứ 2 Ca 2

26 DC2KV73 Quản trị học Kinh tế ĐH 75 3 Viết 23/07/2018 Thứ 2 Ca 4

27 DC3CK72 Đồ án Động cơ đốt trong Cơ khí ĐH 2 VĐ 23/07/2018 Thứ 2 7h30

28 DC3CD54 Đồ án TCTC và TCCTXD Công trình ĐH 2 VĐ 23/07/2018 Thứ 2 7h30

29 DC3DD54 Đồ án TCTC và TCCTXD Công trình ĐH 2 VĐ 23/07/2018 Thứ 2 7h30

30 DC3CA44 Đồ án thiết kế cầu Công trình ĐH 2 VĐ 23/07/2018 Thứ 2 14h
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31 DC3DD45 Đồ án kết cấu nhà Công trình ĐH 2 VĐ 23/07/2018 Thứ 2 7h30

32 DC3DB52 Kỹ thuật thi công mặt đường Công trình ĐH 3 VĐ 27/07/2018 Thứ 6 7h30

33 DC2CK59 Thiết kế cơ sở trên MT Cơ khí ĐH 2 TH 30/07/2018 Thứ 2 7h00

34 DC2KV82 Kinh tế quốc tế Kinh tế ĐH 60 2 Viết 30/07/2018 Thứ 2 Ca 2

35 DC3HT46 Thiết kế mạng máy tính CNTT 3 VĐ 30/07/2018 Thứ 2 7h30

36 DC3CA52 Kỹ thuật thi công cầu 2 Công trình ĐH 3 VĐ 30/07/2018 Thứ 2 7h30

37 DC2GT52 Kết cấu BTCT Công trình ĐH 90 3 Viết 30/07/2018 Thứ 2 Ca 2

38 DC3CA51 Kỹ thuật thi công cầu 1 Công trình ĐH 3 VĐ 30/07/2018 Thứ 2 7h30

39 DC2CT27 Cơ học kết cấu Công trình ĐH 4 VĐ 30/07/2018 Thứ 2 7h30

40 DC2CT32 Cơ học đất Công trình ĐH 3 VĐ 30/07/2018 Thứ 2 14h

41 DC2GT54 Đồ án kết cấu BTCT Công trình ĐH 1 VĐ 30/07/2018 Thứ 2 7h30

42 DC2DD54 Đồ án kết cấu BTCT Công trình ĐH 1 VĐ 30/07/2018 Thứ 2 7h30

43 DC3DB44 Đồ án thiết kế đường Công trình ĐH 2 VĐ 01/08/2018 Thứ 3 7h30

44 DC2CO21 Cơ học cơ sở Cơ khí ĐH 4 VĐ 03/08/2018 Thứ 5 7h30

45 DC2CK41 Kỹ thuật điện - điện tử Cơ khí ĐH 90 4 Viết 03/08/2018 Thứ 5 Ca 2

46 DC3KV49 Thuế Kinh tế ĐH 90 2 Viết 03/08/2018 Thứ 5 Ca 2

47 DC1CB82 Soạn thảo văn bản Kinh tế ĐH 2 Viết 03/08/2018 Thứ 5 Ca 4

48 DC1LL04 Đường lôi cách mạng Chung 30 3 TN 03/08/2018 Thứ 5 7h00

49 DC4CT17 TT thí nghiệm Cơ học đất Công trình ĐH 1 TH 05/08/2018 Thứ 7 7h30

50 DC2GT51 Kết cấu thép Công trình ĐH 75 2 Viết 05/08/2018 Thứ 7 Ca 2

51 DC2CO11 Hình họa -Vẽ kỹ thuật Công trình ĐH 120 4 Viết 05/08/2018 Thứ 7 Ca 2

52 DC2CO25 Sức bền vật liệu Công trình ĐH 4 VĐ 05/08/2018 Thứ 7 7h30

53 CC1CB11 Toán 1(cao đẳng)  Cao đẳng 90 4 Viết 03/08/2018 Thứ 5 Ca 2

54 CC2GT52 Kết cấu bê tông cốt thép Công trình CĐ 90 2 Viết 16/07/2018 Thứ 2 Ca 4
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